
Thông tin thị trường điện tháng 4/2021 

Từ ngày 01/4 đến 30/4/2021 

 

Sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống tháng 4/2021 đạt 22,19 tỷ kWh, đạt 101,7% kế 

hoạch. Lũy kế 4 tháng đạt 80,67 tỷ kWh, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước. 

Tháng 4/2021, cơ cấu nguồn điện như sau: 

+ Thủy điện đạt 18,39 tỷ kWh, tăng 59,3% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 22,8% 

tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống. 

+ Nhiệt điện than đạt 41,48 tỷ kWh, giảm 8,7% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 

51,4% tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống. 

+ Tua bin khí đạt 10,55 tỷ kWh, giảm 16,4% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 13,1% 

tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống. 

+ Năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối) đạt 9,5 tỷ kWh, tăng 

156,9% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 11,8% tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống 

(riêng điện mặt trời đạt 8,73 tỷ kWh, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ). 

+ Nhiệt điện dầu huy động không đáng kể, đạt 02 triệu kWh. 

+ Điện nhập khẩu đạt 481 triệu kWh, giảm 62,5% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 

0,6% tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống. 

 

 

Giá thị trường điện tiếp tục duy trì mức giá cao, cụ thể như sau: 

- Giá mua điện bình quân của các nhà máy điện tính tại điểm mua bán điện trong tháng 

4/2021: 1.426 đồng/kWh (chưa gồm: tổn thất trên hệ thống điện);  

- Giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 81,97 đồng/kWh.  

- Giá thành khâu phân phối bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 282,46 đồng/kWh.  

- Giá thành khâu phụ trợ quản lý ngành theo điện thương phẩm là 7,24 đồng/kWh. 

 

Thủy điện
22,8%

Nhiệt điện
52,7%

TBK khí + đuôi 
hơi, chạy dầu

13.4%

Nhập khẩu
0,6%

NLTT
11,8%

CƠ CẤU NGUỒN ĐIỆN THÁNG 4/2021


